	Trường THCS LÊ ĐẠI HÀNH

Năm học 2026- 2027

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	
	Thực hiện từ ngày 07 tháng 09 năm 2026



	THỨ
	Buổi
	TIẾT
	6A1

(Hải)
	6A2

(Thu)
	6A3

(Huyền)
	6A4

(Hoa)
	6A5

(Nga)
	7A1

(Đ.Hảo)
	7A2

(K.Ngân)
	7A3

(Chinh)
	7A4

(L.Ngân)
	8A1

(Sâm)

	2
	Sáng
	1
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN

	
	
	2
	Tin học - Yến
	Toán - T. Hiền
	Địa - Hải
	Địa - Thu
	Văn - Luyến
	Toán - K.Ngân
	NT(Nhạc) - Chinh
	GDTC - Hùng
	NT(Nhạc) - H. Nhung
	KHTN Lý - Hường

	
	
	3
	Địa - Hải
	NT(Nhạc) - H. Nhung
	Toán - Uyên
	Tin học - Yến
	T Anh - Tr.Nhung
	Văn - L.Ngân
	Sử - Đ.Hảo
	KHTN (Hoa) - Thảo
	Toán - Hiền
	Toán - Liễu

	
	
	4
	Sử - Đ.Hảo
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	CNghệ - Yến
	Toán - T. Hiền
	NT(Nhạc) - H. Nhung
	Văn - L.Ngân
	Văn - Thu
	Toán - K.Ngân
	GDTC - Hùng
	Văn - Sâm

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sáng
	1
	GDCD - L. Anh
	Toán - T. Hiền
	Sử - Đ.Hảo
	Văn - Luyến
	KHTN Lý - Hoa
	Văn - L.Ngân
	Toán - K.Ngân
	T Anh - Chinh
	T Anh - Thuỷ
	Văn - Sâm

	
	
	2
	KHTN (Hoa) - Hậu
	Văn - Thu
	Văn - L. Anh
	GDTC - Hoài
	Văn - Luyến
	Địa - Đại
	HĐTN - HN - K.Ngân
	GDTC - Hùng
	Sử - V.Hiền
	Văn - Sâm

	
	
	3
	Sử - Đ.Hảo
	Văn - Thu
	Văn - L. Anh
	Toán - T. Hiền
	Văn - Luyến
	T Anh - T.Hà
	Địa - Đại
	Tin học - Đ. Thành
	Toán - Hiền
	Toán - Liễu

	
	
	4
	Toán - Liễu
	GDCD - Tr.Nhung
	GDTC - Hoài
	Sử - Đ.Hảo
	Toán - Chiên
	KHTN Sinh - Hậu
	T Anh - T.Hà
	Toán - K.Ngân
	Văn - L.Ngân
	CNghệ - Hà

	
	Chiều
	1
	NT(Nhạc) - V.Hiền
	T Anh - Huyền
	KHTN Sinh - Hậu
	Văn - Luyến
	Địa - V.Nhung
	T Anh - T.Hà
	Địa - Đại
	Văn - Thiên
	KHTN Lý - Yến
	NT(Hoạ) - P.Nhung

	
	
	2
	KHTN Sinh - Hậu
	HĐTN - HN - Thu
	Văn - L. Anh
	T Anh - Huyền
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	NT(Nhạc) - V.Hiền
	T Anh - T.Hà
	Địa - Đại
	T Anh - Thuỷ
	GDTC - Hùng

	
	
	3
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	Địa - Thu
	T Anh - Huyền
	GDCD - L. Anh
	KHTN Sinh - Hậu
	KHTN Lý - Yến
	CNghệ - Hà
	T Anh - Chinh
	Địa - Đại
	NT(Nhạc) - H. Nhung

	4
	
	1
	HĐTN - HN - Hải
	GDTC - Cúc
	Văn - L. Anh
	T Anh - Huyền
	KHTN (Hoa) - Hoa
	Văn - L.Ngân
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	CNghệ - Hà
	KHTN Sinh - Hậu
	GDTC - Hùng

	
	
	2
	T Anh - K.Dung
	KHTN (Hoa) - Hoa
	HĐTN - HN - Huyền
	KHTN (Hoa) - Hậu
	GDCD - Tr.Nhung
	CNghệ - Hà
	Tin học - Đ. Thành
	Văn - Thiên
	Văn - L.Ngân
	KHTN (Hoa) - H.Linh

	
	
	3
	KHTN Lý - Hoa
	KHTN Sinh - Hậu
	T Anh - Huyền
	NT(Nhạc) - H. Nhung
	CNghệ - Hà
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	GDTC - Hùng
	Văn - Thiên
	Văn - L.Ngân
	KHTN Sinh - Tâm

	
	
	4
	Văn - Thiên
	T Anh - Huyền
	Toán - Uyên
	HĐTN - HN - Hoa
	Toán - Chiên
	GDTC - Hùng
	KHTN Sinh - Hà
	GDCD - V.Hiền
	T Anh - Thuỷ
	Địa - Tuấn

	5
	Sáng
	1
	Toán - Liễu
	Sử - Đ.Hảo
	NT(Nhạc) - H. Nhung
	T Anh - Huyền
	KHTN Sinh - Hậu
	Toán - K.Ngân
	Văn - Thu
	HĐTN - HN - Chinh
	Địa - Đại
	Tin học - Đ. Thành

	
	
	2
	Văn - Thiên
	KHTN Sinh - Hậu
	T Anh - Huyền
	Sử - Đ.Hảo
	GDTC - Hoài
	T Anh - T.Hà
	Văn - Thu
	Toán - K.Ngân
	GDCD - V.Hiền
	Sử - Nga

	
	
	3
	GDTC - Cúc
	Văn - Thu
	KHTN (Hoa) - Hậu
	Văn - Luyến
	HĐTN - HN - Nga
	Địa - Đại
	T Anh - T.Hà
	Văn - Thiên
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	T Anh - K.Dung

	
	
	4
	KHTN Sinh - Hậu
	T Anh - Huyền
	Tin học - Yến
	Văn - Luyến
	T Anh - Tr.Nhung
	GDTC - Hùng
	Toán - K.Ngân
	Địa - Đại
	Toán - Hiền
	Văn - Sâm

	
	Chiều
	1
	Văn - Thiên
	GDTC - Cúc
	KHTN Lý - Yến
	CNghệ - Hà
	Tin học - Đ. Thành
	HĐTN - HN - Đ.Hảo
	Toán - K.Ngân
	KHTN Sinh - Hậu
	GDTC - Hùng
	Toán - Liễu

	
	
	2
	Văn - Thiên
	CNghệ - Cúc
	Sử - Đ.Hảo
	KHTN Sinh - Hoa
	Sử - Nga
	Tin học - Đ. Thành
	GDTC - Hùng
	Toán - K.Ngân
	KHTN Sinh - Hậu
	GDCD - V.Hiền

	
	
	3
	GDTC - Cúc
	Toán - T. Hiền
	KHTN Sinh - Hậu
	KHTN Lý - Hoa
	GDTC - Hoài
	Toán - K.Ngân
	KHTN Lý - Yến
	Sử - Đ.Hảo
	Tin học - Đ. Thành
	HĐTN - HN - Sâm

	6
	Sáng
	1
	T Anh - K.Dung
	Tin học - Yến
	Văn - L. Anh
	Văn - Luyến
	Toán - Chiên
	Văn - L.Ngân
	GDCD - Thiên
	KHTN Sinh - Hậu
	CNghệ - Hà
	Văn - Sâm

	
	
	2
	Toán - Liễu
	KHTN Lý - Yến
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	GDTC - Hoài
	Sử - Nga
	KHTN Sinh - Hậu
	KHTN (Hoa) - Hà
	Văn - Thiên
	Toán - Hiền
	KHTN (Hoa) - H.Linh

	
	
	3
	CNghệ - Yến
	Văn - Thu
	Toán - Uyên
	Toán - T. Hiền
	Văn - Luyến
	GDCD - Thiên
	KHTN Sinh - Hà
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	KHTN (Hoa) - Thảo
	T Anh - K.Dung

	
	
	4
	Văn - Thiên
	Toán - T. Hiền
	GDTC - Hoài
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	Văn - Luyến
	KHTN (Hoa) - Hậu
	Văn - Thu
	KHTN Lý - Yến
	Văn - L.Ngân
	Toán - Liễu

	
	Chiều
	
	Toán - Liễu
	Sử - Đ.Hảo
	Toán - Uyên
	Toán - T. Hiền
	T Anh - Tr.Nhung
	Toán - K.Ngân
	Văn - Thu
	NT(Nhạc) - Chinh
	Văn - L.Ngân
	T Anh - K.Dung

	
	
	
	T Anh - K.Dung
	Văn - Thu
	GDCD - Huyền
	KHTN Sinh - Hoa
	Toán - Chiên
	Sử - Đ.Hảo
	Toán - K.Ngân
	T Anh - Chinh
	HĐTN - HN - L.Ngân
	Sử - Nga

	
	
	
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	Buổi
	TIẾT
	8A2

(Linh)
	8A3

(K.Dung)
	8A4

(Liễu)
	8A5

(Tr.Nhung)
	9A1

(L. Anh)
	9A2

(Tâm)
	9A3

(Chiên)
	9A4

(T. Hiền)
	9A5

(Hiền)
	

	2
	Sáng
	1
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	

	
	
	2
	Toán - Liễu
	Tin học - Đ. Thành
	HĐTN - HN - Hoài
	KHTN Lý - Hoa
	KHTN (Hoa) - Thảo
	Toán - Hiền
	Văn - Linh
	KHTN (Hoa) - H.Linh
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	

	
	
	3
	Tin học - Đ. Thành
	Văn - Sâm
	Văn - Linh
	KHTN (Hoa) - H.Linh
	Toán - Chiên
	T Anh - Chinh
	GDTC - Hoài
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	Văn - Luyến
	

	
	
	4
	KHTN Lý - Hường
	T Anh - K.Dung
	Toán - Liễu
	Toán - Uyên
	GDTC - Hoài
	KHTN (Hoa) - Thảo
	CNghệ - Hà
	Sử - V.Nhung
	KHTN (Hoa) - H.Linh
	

	
	
	5
	
	
	
	
	CNghệ - Hà
	Địa - Hải
	KHTN Lý - Yến
	GDTC - Hoài
	Sử - V.Nhung
	

	3
	Sáng
	1
	GDTC - Hùng
	GDCD - Thu
	Toán - Liễu
	Tin học - Đ. Thành
	Địa - Hải
	CNghệ - Hà
	Văn - Linh
	GDCD - Hằng
	Toán - Hiền
	

	
	
	2
	Toán - Liễu
	Toán - Uyên
	CNghệ - Hà
	Văn - L.Ngân
	Toán - Chiên
	Toán - Hiền
	Văn - Linh
	Toán - T. Hiền
	GDCD - Hằng
	

	
	
	3
	Văn - Linh
	KHTN (Hoa) - H.Linh
	T Anh - Chinh
	Toán - Uyên
	T Anh - Tr.Nhung
	GDTC - Hoài
	Toán - Chiên
	Văn - V.Hiền
	T Anh - Thuỷ
	

	
	
	4
	GDCD - Thu
	Văn - Sâm
	Văn - Linh
	GDTC - Hùng
	Văn - L. Anh
	T Anh - Chinh
	KHTN (Hoa) - H.Linh
	Văn - V.Hiền
	HĐTN - HN - Hiền
	

	
	Chiều
	1
	NT(Nhạc) - H. Nhung
	GDTC - Hùng
	KHTN Sinh - Tâm
	GDCD - L. Anh
	Tin học - Đ. Thành
	T Anh - Chinh
	CNghệ - Hà
	T Anh - Thuỷ
	GDTC - Hoài
	

	
	
	2
	KHTN (Hoa) - H.Linh
	NT(Nhạc) - H. Nhung
	T Anh - Chinh
	CNghệ - Hà
	KHTN Lý - Yến
	Tin học - Đ. Thành
	Sử - V.Nhung
	KHTN Sinh - Tâm
	Văn - Luyến
	

	
	
	3
	GDTC - Hùng
	KHTN Sinh - Tâm
	Tin học - Đ. Thành
	KHTN (Hoa) - H.Linh
	Sử - Thiên
	GDTC - Hoài
	T Anh - Thuỷ
	Văn - V.Hiền
	Văn - Luyến
	

	4
	Sáng
	1
	Địa - Tuấn
	HĐTN - HN - K.Dung
	NT(Nhạc) - H. Nhung
	T Anh - Tr.Nhung
	Toán - Chiên
	KHTN (Hoa) - Thảo
	KHTN Sinh - Tâm
	CNghệ - Hường
	Tin học - Đ. Thành
	

	
	
	2
	KHTN Sinh - Tâm
	CNghệ - Hường
	GDTC - Hùng
	Toán - Uyên
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	Địa - Hải
	Toán - Chiên
	Văn - V.Hiền
	T Anh - Thuỷ
	

	
	
	3
	T Anh - K.Dung
	Toán - Uyên
	KHTN (Hoa) - H.Linh
	Địa - Tuấn
	Văn - L. Anh
	Văn - V.Hiền
	T Anh - Thuỷ
	Địa - Hải
	CNghệ - Hường
	

	
	
	4
	CNghệ - Hường
	T Anh - K.Dung
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	Văn - L.Ngân
	HĐTN - HN - L. Anh
	NT(Nhạc) - H. Nhung
	KHTN (Hoa) - H.Linh
	Tin học - Đ. Thành
	Địa - Hải
	

	5
	Sáng
	1
	Văn - Linh
	T Anh - K.Dung
	GDTC - Hùng
	Sử - Nga
	KHTN Sinh - Tâm
	Sử - Thiên
	Toán - Chiên
	GDTC - Hoài
	Toán - Hiền
	

	
	
	2
	T Anh - K.Dung
	Văn - Sâm
	Văn - Linh
	NT(Nhạc) - H. Nhung
	T Anh - Tr.Nhung
	KHTN Sinh - Tâm
	Tin học - Đ. Thành
	KHTN Lý - Yến
	Văn - Luyến
	

	
	
	3
	KHTN (Hoa) - H.Linh
	GDTC - Hùng
	T Anh - Chinh
	T Anh - Tr.Nhung
	GDCD - V.Hiền
	Toán - Hiền
	Văn - Linh
	T Anh - Thuỷ
	KHTN Sinh - Tâm
	

	
	
	4
	HĐTN - HN - Linh
	Sử - Nga
	KHTN (Hoa) - H.Linh
	Văn - L.Ngân
	Toán - Chiên
	GDCD - V.Hiền
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	NT(Nhạc) - H. Nhung
	T Anh - Thuỷ
	

	
	Chiều
	1
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	Văn - Sâm
	Sử - Nga
	HĐTN - HN - Tr.Nhung
	NT(Nhạc) - H. Nhung
	Văn - V.Hiền
	GDTC - Hoài
	Toán - T. Hiền
	KHTN Lý - Hoa
	

	
	
	2
	Toán - Liễu
	Văn - Sâm
	GDCD - Tr.Nhung
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	CNghệ - Hà
	KHTN Lý - Yến
	NT(Nhạc) - H. Nhung
	HĐTN - HN - T. Hiền
	GDTC - Hoài
	

	
	
	3
	Sử - Nga
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	Toán - Liễu
	GDTC - Hùng
	T Anh - Tr.Nhung
	CNghệ - Hà
	GDCD - Thiên
	Văn - V.Hiền
	NT(Nhạc) - H. Nhung
	

	6
	Sáng
	1
	Toán - Liễu
	Địa - Tuấn
	Văn - Linh
	Sử - Nga
	GDTC - Hoài
	NT(Hoạ) - P.Nhung
	Địa - Hải
	KHTN (Hoa) - H.Linh
	Toán - Hiền
	

	
	
	2
	T Anh - K.Dung
	Toán - Uyên
	Văn - Linh
	Văn - L.Ngân
	Địa - Hải
	Văn - V.Hiền
	HĐTN - HN - Thuỷ
	Toán - T. Hiền
	Văn - Luyến
	

	
	
	3
	Văn - Linh
	KHTN (Hoa) - H.Linh
	Sử - Nga
	Văn - L.Ngân
	Văn - L. Anh
	Văn - V.Hiền
	T Anh - Thuỷ
	CNghệ - Hường
	Địa - Hải
	

	
	
	4
	Sử - Nga
	KHTN Lý - Hường
	Địa - Tuấn
	Toán - Uyên
	KHTN (Hoa) - Thảo
	Văn - V.Hiền
	Văn - Linh
	T Anh - Thuỷ
	KHTN (Hoa) - H.Linh
	

	
	Chiều
	1
	Văn - Linh
	Sử - Nga
	KHTN Lý - Hoa
	KHTN Sinh - Tâm
	Văn - L. Anh
	Toán - Hiền
	Toán - Chiên
	Địa - Hải
	CNghệ - Hường
	

	
	
	2
	Văn - Linh
	Toán - Uyên
	Toán - Liễu
	T Anh - Tr.Nhung
	Văn - L. Anh
	HĐTN - HN - Tâm
	Địa - Hải
	Toán - T. Hiền
	Toán - Hiền
	

	
	
	3
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	HĐTN _ HN
	


